Kế hoạch bài dạy môn KHTN 9

Năm học 2024 – 2025


BÀI 14: NĂNG LƯỢNG TRÁI ĐẤT. NĂNG LƯỢNG HOÁ THẠCH
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
1.1. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về năng lượng hóa thạch, ưu điểm và nhược điểm năng lượng hóa thạch, …
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thực hành theo nhóm, tích cực tham gia thảo luận nhóm, làm việc tập thể, trao đổi và chia sẻ về hiểu biết năng lượng hóa thạch, các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, ảnh hưởng đến hệ sinh thái,…

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất vấn đề, nêu giải thiết, lập kế hoạch sáng tạo nhiều cách để giải quyết tình huống thực tế liên quan đế năng lượng hóa thạch.

1.2. Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận biết KHTN:  Hiểu được năng lượng của Trái Đất đến từ Mặt Trời, ưu điểm và nhược điểm của năng lượng hóa thạch, Nêu được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch có thể gây cô nhiễm môi trường,……

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên:Thảo luận, phân tích thông tin, hình ảnh để hiểu rõ vòng năng lượng trên Trái Đất.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thứ về năng lượng hóa thạch chỉ ra được giá nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí khai thác nó.
2. Phẩm chất: 

- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân

- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu bài học.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên


II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
‒ Tranh ảnh, Phiếu học tập, phiếu đánh giá, bảng nhóm, giấy khổ A4.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Khởi động
a/ Mục tiêu
- Xác định được nội dung sẽ học trong bài là tìm hiểu về năng lượng hoá thạch.
- Tạo tâm thế sẵn sàng tìm hiểu, thực hiện nhiệm vụ được giao để trả lời được câu hỏi đặt ra ở tình huống khởi động.

b) Nội dung: Hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: Vai trò của xăng, dầu trong ngành giao thông vận tải? Đây là dạng năng lượng nào? Thảo luận liên hệ thực tế.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời được câu hỏi: Xăng dầu có vai trò quan trọng trong nhành GTVT, nhưng đây là năng lượng hoá thạch.
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d/ Tổ chức thực hiện
- GV dẫn dắt đến vấn đề cần tìm hiểu trong bài học và đưa ra mục tiêu của bài học.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt vấn đề như trong SGK và yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi.
- GV có thể gợi ý thêm:
+ Vì sao người ta thay thế dần xe sử dụng xăng bằng xe điện?
+ Vì sao ở Việt Nam hiện nay xây dựng nhiều nhà máy điện mặt trời, điện gió?
+ Quan sát một nhà máy nhiệt điện, em thấy có yếu tố gì có thể gây hại cho môi trường?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ độc lập và trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
- GV theo dõi và hỗ trợ HS (nếu cần) nhằm đưa ra câu trả lời.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi theo quan điểm cá nhân.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá chung các câu trả lời của HS.
	


 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Năng lượng của Trái đất

a. Mục tiêu
Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ) mô tả vòng năng lượng trên Trái Đất để rút ra được: năng lượng của Trái Đất đến từ Mặt Trời.

Thông qua việc hình thành kiến thức mới để phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù của HS.

b. Nội dung

- HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn thảo luận, phân tích hình ảnh để hiểu rõ vòng năng lượng trên Trái Đất.
HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thành câu Thảo luận 1, 2 vào giấy khổ A4.

Kể tên các nguồn năng lượng mà em biết. Nêu rõ vai trò của Mặt trời đối với mỗi nguồn năng lượng đó.
Mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong chu trình nước (Hình 14.1). Nêu rõ vai trò của Mặt trời trong chu trình này.
Dựa vào Hình 14.2, GV hướng dẫn HS phân tích chu trình carbon trên Trái Đất.
HS làm việc theo nhóm để thực hiện hoàn thành Phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm:

Hoàn thành bảng dưới đây:

	Năng lượng
	Nguồn gốc

	1. Gió, bão
	

	2. Dòng nước
	

	3. Sóng biển
	

	4. Chu trình nước
	

	5. Chu trình carbon
	


c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:

1. Năng lượng nước: Mặt Trời làm nước bay hơi và ngưng tụ thành mây, mây bị gió thổi đến nơi khác và tạo thành mưa.

Năng lượng nhiệt: Mặt Trời truyền đến Trái Đất có năng lượng nhiệt, làm khô quần áo,...

Năng lượng điện: ánh sáng mặt trời chiếu xuống các pin mặt trời và sản sinh ra năng lượng điện....

2. Chu trình nước: Nước của các đại dương được bốc hơi lên không khí. Gió sẽ mang hơi nước tới các lục địa và rơi xuống nước tạo ra các dạng kết tủa khác nhau (mưa, tuyết hoặc mưa đá). Sau đó, nước lại trở về biển thông qua các mạch nước ngầm và sông hồ và tiếp tục một chu trình nước mới.

Trong chu trình này, mặt trời có vai trò làm nước bay hơi khỏi biển và các dòng chảy khác.
3. Carbon có ở trong động vật, thực vật... Quá trình hô hấp của động vật, thực vật, đốt cháy thực vật, phân hủy xác hữu cơ,... tạo ra lượng lớn CO2 trong khí quyển. Phần carbon còn lại lắng xuống đất hoặc tạo thành lớp trầm tích dưới đáy biển tạo thành nhiên liệu hóa thạnh và các hóa thạch khác.

  d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Mô tả vòng năng lượng trên Trái Đất

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV tổ chức lớp học thành các nhóm.
· GV nêu vấn đề: Nếu không có Mặt Trời, các nhà máy thuỷ điện có hoạt động được không?
· GV hướng dẫn HS phân tích Hình 14.1 về chu trình nước trên Trái Đất. Một số câu hỏi gợi ý:

+ Liệt kê các giai đoạn trong chu trình nước trên Trái Đất (Hình 14.1).
+ Chu trình nước hoạt động nhờ nguồn năng lượng nào?
+ Nếu không có Mặt Trời, chu trình nước có tồn tại không?
+ Nêu lợi ích của chu trình nước đối với cuộc sống con người.
- HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thành câu Thảo luận 1, 2 vào giấy khổ A4.

1. Kể tên các nguồn năng lượng mà em biết. Nêu rõ vai trò của Mặt trời đối với mỗi nguồn năng lượng đó.
2. Mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong chu trình nước (Hình 14.1). Nêu rõ vai trò của Mặt trời trong chu trình này.
· Dựa vào Hình 14.2, GV hướng dẫn HS phân tích chu trình carbon trên Trái Đất.
· HS làm việc theo nhóm để thực hiện hoàn thành Phiếu học tập số 1.
· Hướng dẫn HS liệt kê một số nguồn năng lượng khác không liên quan trực tiếp đến Mặt Trời.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ như phần chuyển giao.
· GV theo dõi, động viên và hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
*Báo cáo kết quả và thảo luận

· Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và thảo luận trước lớp.
· Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

· Các nhóm đánh giá đồng đẳng dựa trên báo cáo kết quả thảo luận và Phiếu học tập số 1 của các nhóm.

· GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận:
+ Vòng năng lượng trên Trái Đất là những sự chuyển hoá năng lượng và vận động xảy ra khi năng lượng mặt trời truyền đến Trái Đất.

+ Năng lượng của Trái Đất chủ yếu đến từ Mặt Trời.
· HS theo dõi và ghi các kiến thức trọng tâm vào vở.
· HS tìm hiểu thông tin ở mục Mở rộng (SGK trang 63) để có thêm kiến thức về năng lượng của Trái Đất. 
	1. Năng lượng của Trái Đất

- Vòng năng lượng trên Trái Đất là những sự chuyển hóa năng lượng và vận động xảy ra khi năng lượng mặt trời truyền đến Trái Đất.

- Năng lượng của Trái Đất chủ yếu đến từ Mặt Trời.


2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về sơ lược ưu điểm và nhược điểm năng lượng hóa thạch:
a) Mục tiêu:  

- Hiểu được năng lượng hóa thạch là gì

- Biết được ưu điểm và nhược điểm năng lượng hóa thạch.

- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.

- Thông qua hình thành kiến thức phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù.

b) Nội dung:
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- Trình bày dự đoán cá nhân về nhà máy điện than thả khói ra môi trường ở hình 14.3 trang 64 SGK

- Nêu sự hiểu biết của em về sự ảnh hưởng của năng lượng hóa thạch với môi trường. Cho ví dụ nếu e biết?

.- Học sinh làm việc cặp đôi trong 5 phút tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa bài 14 và trả lời các câu hỏi sau:



- H1: Việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch gây ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống?

- H2: Việc sử dụng xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải có tác động như thế nào đến môi trường?

- H3: Năng lượng hóa thạch là những loại năng lượng gì?

- H4: Năng lượng hóa thạch có vai trò như nào trong giao thông vận tải.

- H5: Nêu ưu điểm và nhược điểm của năng lượng hóa thạch:

c) Sản phẩm: Đáp án của học sinh có thể:

Học sinh đưa ra dự đoán cá nhân:

- Trong quá trình đốt than sinh điện các nhà máy nhiệt điện phát sinh nhiều loại chất thải, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nếu không kiểm soát được khí thải, tro bụi, chất thải rắn có tro xỉ, rác bẩn, chất thải lỏng với dầu cặn, nước ẩm có lẫn dầu sau khi làm mát thiết bị, nước thải có lẫn hóa chất, nước thải sinh hoạt,…

- Khi nhiên liệu hóa thạch được đốt cháy để tạo ra năng lượng, chúng giải phóng ra khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác gây ô nhiễm không khí

Cụ thể, mỗi năm có tới 21.3 tỷ tấn khí CO2 thải ra môi trường, điều này làm gia tăng hiệu ứng nhà kính và góp phần gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong khi đó, các khí thải độc hại khác như NO2, SO2… là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit, gây phá hoại mùa màng, phá hoại các công trình xây dựng.

H1: gây ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu và hệ sinh thái.

H2: Có tác dụng tiêu cực đến môi trường. Việc sử dụng xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải thải ra môi trường một lượng lớn khí nhà kính như carbon dioxide, methane, ..., bụi mịn và nhiều kim loại nặng khác làm ô nhiễm môi trường, gia tăng khả năng xảy ra hiệu ứng nhà kính, đóng góp vào việc biến đổi khí hậu.
H3: Năng lượng hoá thạch là năng lượng được dự trữ trong các nhiên liệu hoá thạch như than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.

H4: Năng lượng hoá thạch có vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải và sản xuất điện

H5: 

+ Ưu điểm của nhiên liệu hoá thạch là: có sẵn trong thiên nhiên, thời gian khai thác nhanh, dễ vận chuyển, dễ sử dụng, toả nhiệt lượng lớn khi đốt, có thể dự trữ trong thời gian dài.

+ Nhược điểm của nhiên liệu hoá thạch là: thời gian hình thành rất lâu và không tái tạo, trữ lượng có hạn và đang dần cạn kiệt, việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch gây tác động tiêu cực đến khí hậu và hệ sinh thái.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	**Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trình bày dự đoán và GV chiếu video đáp án chứng tỏ về nhà máy điện than thả khói ra môi trường

- GV yêu cầu học sinh Nêu sự hiểu biết của em về sự ảnh hưởng của năng lượng hóa thạch với môi trường. Cho ví dụ nếu e biết. HS trình bày cá nhân.

- GV yêu cầu HS thực hiện theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi H1, H2, H3, H4, H5

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung về năng lượng hóa thạch, các loại năng lượng, ưu nhược điểm của năng lượng hóa thạch, sự ảnh hưởng của năng lượng hóa thạch đối với đời sống con người
	II. Năng lượng hóa thạch

1. Tìm hiểu về sơ lược ưu điểm và nhược điểm năng lượng hóa thạch:

- Năng lượng hoá thạch là năng lượng được dự trữ trong các nhiên liệu hoá thạch như than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.

- Ưu điểm của nhiên liệu hoá thạch là: có sẵn trong thiên nhiên, thời gian khai thác nhanh, dễ vận chuyển, dễ sử dụng, toả nhiệt lượng lớn khi đốt, có thể dự trữ trong thời gian dài.

- Nhược điểm của nhiên liệu hoá thạch là: thời gian hình thành rất lâu và không tái tạo, trữ lượng có hạn và đang dần cạn kiệt, việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch gây tác động tiêu cực đến khí hậu và hệ sinh thái.




Hoạt động 2.3: Các yếu tô ảnh hưởng đến giá nhiên liệu
a) Mục tiêu:  

- Hiểu được cá yếu tố ảnh hưởng giá nhiên liệu.

- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch có thể gây ô nhiễm mô trường.

- Thảo luận để chỉ ra được giá nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí khai thác nó.
- Thông qua hình thành kiến thức phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù.

b) Nội dung:

- Tìm hiểu thông tin SGK trang 64, thảo luận cặp đôi về hệ thống cung ứng xăng dầu thì công đoạn nào tốn nhiều chi phí nhất.
[image: image3.jpg]


- Phân tích các biểu đồ hình 14.5, từ đó cho biết giá xăng dầu phụ thuộc vào yếu tố nào.


.
- 
Học sinh làm việc theo nhóm trong 5 phút tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa trình bày các yếu tô ảnh hưởng đến giá nhiên liệu:


c) Sản phẩm: Đáp án của học sinh có thể:

- Công đoạn khai thác tốn nhiều chi phí nhất. Chi phí khai thác dầu mỏ phu thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vì vậy chi phí này rất khác nhau giữa các khu vực trên thế giới nhưng luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong thành phần giá xăng dầu.

- Theo các biểu đồ trong hình 14.5 có 4 yếu tố quyết định giá xăng: Chi phí khai thác dầu thô, chi phí lộc dầu, các loại thuế, chi phí phân phối và tiếp thị. Mỗi yếu tố chiếm tỉ lệ khác nhau trong cơ cấu giá xăng tại các nước tuy nhiên giá xăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hci phí khai thác nó

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc SGK và  hoàn thiện câu hỏi theo nhóm 4 trong nội dung trình chiếu hình ảnh và câu hỏi.

- GV hướng dẫn, gợi ý HS thảo luận nhóm.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về nội dung câu hỏi

- HS thực hiện ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét về kết quả hoạt đông của các nhóm về tìm Các yếu tô ảnh hưởng đến giá nhiên liệu
. GV chốt kiến thức năng lượng hóa thạch và yếu tố ảnh huogwr đến giá nhiên liệu.
	2. Các yếu tô ảnh hưởng đến giá nhiên liệu:

Giá xăng phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố: khai thác dầu mỏ, lọc dầu, vận chuyển, lưu kho, thuế, tiếp thị và quảng cáo, phân phối, …?

- Giá nhiên liệu phụ thuộc nhiều vào chi phí khai thác nó.




3. Hoạt động 3. Luyện tập 

a) Mục tiêu:  
 - Củng cố kiến thức về năng lượng hoá thạch.
- Thông qua luyện tập, củng cố kiến thức để phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù của HS.

b) Nội dung: Học sinh hoạt động theo nhóm làm câu luyện tập trang 64 vào bảng nhóm.

c) Sản phẩm: Việc sử dụng xăng dầu gây ô nhiễm môi trường, do khi xăng dầu cháy sinh ra khí CO2, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành câu Luyện tập trang 64 vào giấy khổ A4.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ như phần chuyển giao.
- GV theo dõi, động viên và hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm đánh giá đồng đẳng dựa trên báo cáo kết quả thảo luận của các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá chung và giúp HS củng cố kiến thức về dòng điện xoay chiều.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhiên liệu để tìm hiểu giá bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

- Thông qua vận dụng kiến thức phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.  
b) Nội dung: 

- HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ:
+ Hoàn thành câu Vận dụng trang 65 vào giấy khổ A4.
+ Hoàn thành Phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm: Nội dung câu trả lời ở phiếu học tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ:
+ Hoàn thành câu Vận dụng trang 65 vào giấy khổ A4.
+ Hoàn thành Phiếu học tập số 2.
HS làm việc theo nhóm để Hoàn thành Phiếu đánh giá 1, 2.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ như phần chuyển giao.
- HS có thể tham khảo giá bán lẻ xăng dầu do Bộ Công Thương công bố tại trang web: https://moit.gov.vn/.
- GV theo dõi, động viên và hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm đánh giá đồng đẳng dựa trên báo cáo kết quả thảo luận và Phiếu học tập số 2 của các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá khả năng tra cứu tư liệu của HS, cách tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin. Bổ sung thêm cơ cấu giá xăng dầu tại Việt Nam.

- Các nhóm công bố các Phiếu đánh giá trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá chung về năng lực và phẩm chất của HS đã đạt được trong các hoạt động.
	


PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP 1

	Năng lượng
	Nguồn gốc

	1. Gió, bão
	

	2. Dòng nước
	

	3. Sóng biển
	

	4. Chu trình nước
	

	5. Chu trình carbon
	


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm: ..................................
Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Năng lượng sinh khối không có nguồn gốc từ Mặt Trời.
b) Chu trình nước phụ thuộc vào năng lượng mặt trời.
c) Năng lượng mặt trời là năng lượng hoá thạch.
d) Năng lượng hoá thạch có tác động xấu đến môi trường.
e) Thuế chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu giá xăng dầu.
f) Nguồn năng lượng hoá thạch ở nước ta là vô hạn.
g) Năng lượng sóng biển có nguồn gốc là năng lượng mặt trời.
Phương tiện giao thông là nguồn gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất.


1. Phiếu đánh giá
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 1
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ CHỦ, TỰ HỌC CỦA MỖI CÁ NHÂN TRONG NHÓM
	Họ tên học sinh:................................................................................................. Nhóm: ....................................................Lớp: ......................................................

	STT
	Các tiêu chí
	Điểm tối đa
	Cá nhân đánh giá
	Nhóm đánh giá

	1
	Sẵn sàng, vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao.
	1
	
	

	2
	Thực hiện tốt nhiệm vụ tìm hiểu, khai thác thông tin từ SGK.
	1
	
	

	3
	Chủ động chia sẻ, trao đổi thông tin với các thành viên trong nhóm.
	2
	
	

	4
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm phân công và giúp đỡ thành viên khác khi gặp khó khăn.
	2
	
	

	5
	Tôn trọng và lắng nghe các thành viên khác góp ý.
	3
	
	

	6
	Cùng với nhóm hoàn thành các yêu cầu GV đưa ra.
	1
	
	

	
	Tổng điểm
	10
	
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 2
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA MỖI CÁ NHÂN TRONG NHÓM
	Họ tên học sinh: ......................................................................................... Nhóm: ........................................................Lớp: ...........................................

	STT
	Các tiêu chí
	Điểm tối đa
	Cá nhân đánh giá
	Nhóm đánh giá

	1
	Sẵn sàng, vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao.
	1
	
	

	2
	Thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân được giao.
	1
	
	

	3
	Chủ động trao đổi với các thành viên trong nhóm.
	2
	
	

	4
	Sẵn sàng giúp đỡ thành viên khác.
	2
	
	

	5
	Chủ động chia sẻ thông tin và lắng nghe các thành viên khác.
	3
	
	

	6
	Đưa ra lập luận thuyết phục được nhóm.
	1
	
	

	
	Tổng điểm
	10
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